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Lời mở đầu

Việc xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận sẽ góp phần thúc 

đẩy việc khai thác thương mại sản phẩm, nâng cao uy tín và danh tiếng của sản phẩm OCOP

của tỉnh nhà. Nhìn chung, việc xây dựng NHCN OCOP Ninh Thuận mang tính thực tiễn cao,

xuất phát từ điều kiện địa phương và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các chủ thể kinh

doanh cũng như người tiêu dùng cùng với các lợi ích kinh tế - xã hội khác.

Trên nền tảng xây dựng và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận, việc hình

thành một Cẩm nang hướng dẫn về quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận này cũng như các

thủ tục, biểu mẫu, thiết lập hệ thống nhận diện thương hiệu là vô cùng cần thiết để các tổ chức,

cá nhân có thể áp dụng một cách có hiệu quả, khai thác triệt để ý nghĩa và vai trò của Nhãn

hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận.

Chương trình OCOP là chương trình 

phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo 

hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị là giải 

pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chương trình mục tiêu

quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình OCOP được xác

định là cần thiết đối với tỉnh Ninh Thuận.



MỤC LỤC Quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

 Quyền lợi, nghĩa vụ của chủ sở hữu, của các tổ chức và

cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Chế độ báo cáo và xử lý vi phạm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN

Thủ tục sửa đổi, cấp lại và gia hạn quyền sử dụng NHCN

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN

PHẦN 01: QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

CHỨNG NHẬN “NINH THUẬN”

1.

2.

3.

PHẦN 02: THỦ TỤC - BIỂU MẪU

1.

2.

3.

PHẦN 03: BỘ NHẬN DIỆN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 
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PHẦN O1
QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “NINH THUẬN”



Mẫu NHCN

Sản phẩm, dịch vụ mang NHCN

 Mẫu của NHCN bao gồm phần chữ “Ninh Thuận” và hình, được

thể hiện tại Phụ lục 01 kèm theo Quy chế này

 Sản phẩm, dịch vụ mang NHCN là các sản phẩm, dịch vụ được liệt

kê chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này. Trong đó:

 1. Các sản phẩm tươi, sống phải có nguồn gốc từ tỉnh Ninh Thuận;

 2. Các sản phẩm chế biến phải được lấy từ nguồn nguyên liệu đã

nêu tại khoản 1, điều này; 

 3. Các dịch vụ mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản

phẩm ở nhóm 35 trong Phụ lục 02 phải là mua bán, quảng cáo và

xuất nhập khẩu cho các sản phẩm đã nêu tại khoản 1 và khoản 2,

điều này.
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Quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận



DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Nhóm 03: Nước rửa chén từ nha đam.

Nhóm 21: Đồ gốm sứ thủ công (cụ thể là: bát; đĩa; chậu hoa) (tất cả thuộc nhóm này).

Nhóm 24: Vải thổ cẩm (thuộc nhóm này).

Nhóm 25: Quần áo bằng vải thổ cẩm; mũ (nón) bằng vải thổ cẩm.

Nhóm 29: Nước mắm; tỏi khô; thịt dê tươi; thịt dê đã được bảo quản; sữa dê; măng tây muối

chua; măng tây đóng hộp; măng tây sấy khô; thạch nha đam; mứt nha đam; nha đam muối

chua; rong sụn khô; thịt cừu tươi sống; thịt cừu đông lạnh (tất cả thuộc nhóm này). 

Nhóm 30: Trà túi lọc từ măng tây.

Nhóm 31: Tỏi tươi; động vật sống (cụ thể là: dê giống; dê thịt; cừu giống; cừu thịt); măng tây

tươi; quả táo tươi; quả nho tươi.

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: Nước rửa chén từ

nha đam, Đồ gốm sứ thủ công (cụ thể là: bát, đĩa, chậu hoa), Vải thổ cẩm, Quần áo bằng vải

thổ cẩm, mũ (nón) bằng vải thổ cẩm, Nước mắm, tỏi khô, thịt dê tươi, thịt dê đã được bảo

quản, sữa dê, măng tây muối chua, măng tây đóng hộp, măng tây sấy khô, thạch nha đam,

mứt nha đam, nha đam muối chua, rong sụn khô, thịt cừu tươi sống, thịt cừu đông lạnh, Trà

túi lọc từ măng tây, Tỏi tươi, động vật sống (cụ thể là: dê giống, dê thịt, cừu giống, cừu thịt),

măng tây tươi, quả táo tươi và quả nho tươi.



Các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu sử

dụng NHCN phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

Phương pháp chứng nhận

 1. Có hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận. Các sản phẩm, dịch vụ phải nằm trong Phụ lục 02 và đáp

ứng các tiêu chí chứng nhận tại điều 7 của quy chế này.

2. Đảm bảo đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh sản phẩm theo quy định của

pháp luật.

3. Có hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN theo quy định.

4. Có cam kết tuân thủ các quy định của Quy chế này.

 5. Đóng phí cấp quyền sử dụng và các khoản phí khác theo quy định (nếu có). 

Phương pháp chứng nhận thông qua thẩm định, đánh giá hồ sơ yêu cầu cấp

quyền sử dụng NHCN. Việc đánh giá được thực hiện bởi Chủ sở hữu NHCN.

Quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận1.



1. Tiêu chí nguồn gốc:

 a) Các sản phẩm tươi, sống phải có nguồn gốc từ tỉnh Ninh Thuận;

 b) Các sản phẩm chế biến phải được lấy từ nguồn nguyên liệu đã nêu tại điểm a) khoản 1, điều

này; 

 c) Các dịch vụ mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm ở nhóm 35 trong Phụ lục 02

phải là mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu cho các sản phẩm đã nêu tại điểm a) và điểm b)

khoản 1, điều này.

 2. Tiêu chí khác:

 Các sản phẩm, dịch vụ nói trên phải thuộc một (01) trong hai (02) trường hợp sau:

 a) Phải là sản phẩm OCOP Ninh Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đánh giá, công

nhận đạt bốn (04) sao hoặc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận đạt năm

(05) sao theo quy định.

 Hoặc:

b) Phải là sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận đã đạt được các tiêu chí về sản phẩm đặc thù

của tỉnh theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận công nhận bộ tiêu chí đánh giá và phê duyệt danh mục 12 sản phẩm đặc thù Ninh

Thuận giai đoạn 2018 – 2020 và sản phẩm tiềm năng hướng đến sản phẩm đặc thù

Các sản phẩm, dịch vụ mang NHCN phải là các sản phẩm, dịch vụ được liệt kê

chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này và đáp ứng các tiêu chí sau:



Hồ sơ đề nghị, trình tự thủ tục, thẩm

quyền cấp quyền sử dụng NHCN

 1. Hồ sơ  đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN, bao gồm:

 a) Đơn đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN (Phụ lục 03);

 b) Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập doanh nghiệp,...

 c) Chứng minh sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (thông qua việc truy xuất nguồn

gốc).

 d) Tài liệu chứng minh sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn.

 e) Cam kết thực hiện đúng Quy chế quản lý và sử dụng NHCN;

 f) Các tài liệu khác (nếu có);

 g) Phí cấp quyền sử dụng (nếu có).

 2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp quyền sử dụng NHCN:

 a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng NHCN gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản

1, Điều này, cho chủ sở hữu NHCN.

 b) Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đăng ký hợp lệ của các tổ chức, cá nhân,

chủ sở hữu NHCN phải tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở của tổ chức, cá nhân theo

đúng quy định.

 c) Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Chủ sở hữu

NHCN phải ra quyết định cấp hoặc không cấp quyền sử dụng NHCN. Trường hợp

không cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.



Giấy chứng nhận

 quyền sử dụng NHCN

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN bao gồm các nội dung;

 - Tên, địa chỉ của tổ chức và cá nhân được cấp quyền sử dụng;

 - Điện thoại, fax, email (nếu có);

 - Loại hình sản phẩm, dịch vụ được cấp quyền sử dụng;

 - Thời hạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN;

 - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng;

 - Ký và đóng dấu bởi chủ sở hữu NHCN;

 - Các nội dung khác, nếu có.

 2. Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN được làm thành một (01) bản

chính trao cho tổ chức, cá nhân. Chủ sở hữu NHCN mở sổ theo dõi cấp và thu hồi quyền sử

dụng.

 3. Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN có thời hạn không quá 01 năm

kể từ ngày ký.

 4. Gia hạn/cấp lại quyền sử dụng NHCN.

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hết thời hạn mà không vi phạm Quy chế

trong quá trình sử dụng thì tổ chức, cá nhân chỉ cần làm đơn xin gia hạn và đóng lệ phí

theo quy định thì chủ sở hữu NHCN có trách nhiệm làm thủ tục gia hạn.



Chủ sở hữu NHCN có quyền và nghĩa vụ:
1. Đứng tên đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với NHCN. Có trách nhiệm tiến hành

các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung và gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

NHCN.

2. Ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác quản lý, sử dụng, khai thác

NHCN và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện văn bản ban hành.

3. Cấp và thu hồi quyền sử dụng NHCN đối với các tổ chức, cá nhân.

4. Quản lý, giám sát và kiểm tra định kỳ, đột xuất việc sử dụng NHCN của tổ chức,

cá nhân, nhằm đảm bảo cho việc sử dụng NHCN, đúng quy định, có hiệu quả.

5. Đình chỉ việc sử dụng NHCN trong trường hợp tổ chức, cá nhân không đáp ứng

đủ các điều kiện sử dụng NHCN hoặc vi phạm quy định về nghĩa vụ sử dụng NHCN

nêu tại Quy chế này.

6. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định

của pháp luật khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với NHCN.

7. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết đến NHCN cho các tổ chức, cá nhân liên quan

sử dụng, đảm bảo công khai, minh bạch. Tổ chức các hoạt động quảng bá, phát triển

và nâng cao uy tín của NHCN trong và ngoài nước
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Quyền lợi, nghĩa vụ của chủ sở hữu, của các tổ

chức và cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận



 Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng NHCN có quyền:
 

 - Gắn NHCN trên biển hiệu (địa chỉ tên cơ sở sản xuất), cửa hàng, trụ sở và trên các

phương tiện, tài liệu quảng bá, giấy tờ giao dịch liên quan được cấp quyền sử dụng.

 - Được sử dụng NHCN kèm với nhãn hiệu riêng, không được sử dụng NHCN làm

nhãn hiệu chính cho sản phẩm/dịch vụ khác.

 - Được gắn NHCN trên sản phẩm, bao bì sản phẩm theo đúng quy định của quy

chế.

 - Được cung cấp các tài liệu, biểu mẫu về quản lý, sản xuất thương mại.

 - Được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng NHCN, được tham gia các chương trình

quảng bá, phát triển NHCN trên các phương tiện truyền thông.

 - Được hưởng các lợi ích từ hoạt động chung của Nhà nước, của chủ sở hữu NHCN

liên quan đến hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

 - Được quyền giám sát các hoạt động quản lý, khai thác sử dụng NHCN của chủ sở

hữu NHCN và các hoạt động sử dụng nhãn hiệu của các thành viên khác.

 - Được quyền tham gia, đề xuất các ý kiến liên quan đến quản lý, sử dụng và khai

thác NHCN.

 

Các tổ chức, cá nhân sử dụng NHCN  có quyền và nghĩa vụ:



Phải sử dụng đúng và chính xác NHCN (gồm cả phần chữ và hình như mẫu

nhãn hiệu tại Phụ lục 01).

Chỉ được sử dụng NHCN như Chủ sở hữu cho phép theo quy định của Quy chế 

Tuân thủ các quy định của Quy chế này và quy định pháp luật, không làm ảnh

hưởng đến uy tín, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mang NHCN.

 Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng không còn nhu cầu sử dụng NHCN

có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đã cấp quyền sử dụng, để làm các thủ

tục thu hồi quyền sử dụng.

 Duy trì và đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn NHCN. Chịu sự kiểm tra, giám

sát của chủ sở hữu NHCN theo nội dung quy định tại Quy chế này.

 Nộp phí sử dụng và phí khác (nếu có).

 Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng NHCN có nghĩa vụ:

 

Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, hình thức sử dụng NHCN làm sai lệch nhận thức,

gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của NHCN. Mọi hình, thức đưa thông tin sai lệch về

NHCN hoặc lạm dụng NHCN gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng sẽ bị xử lý theo quy

định của Quy chế này và của pháp luật

Các tổ chức, cá nhân sử dụng NHCN  có quyền và nghĩa vụ:



 Các trường hợp bị coi là vi phạm Quy chế sử dụng NHCN:

 1. Sử dụng NHCN cho sản phẩm mà chưa/không được cấp quyền sử dụng.

 2. Sử dụng NHCN cho sản phẩm/dịch vụ không đáp ứng các quy định của

quy chế này nhằm mục đích lợi dụng uy tín của nhãn hiệu.

 3. Gắn NHCN lên trên bao bì sản phẩm không đúng với quy định tại Quy chế

này hoặc quy định của pháp luật.

 4. Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với NHCN sau khi NHCN đã được

bảo hộ, làm cho người tiêu dùng hiểu sai nguồn gốc sản phẩm.

 5. Tự ý chuyển giao quyền sử dụng NHCN, chuyển giao tem nhãn cho người

khác mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu NHCN.

 6. Không nộp lệ phí sử dụng NHCN.

7. Có hành vi khác làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của NHCN.

3
Xử lý vi phạm



 1. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị

xử lý theo một trong các hình thức sau:

 - Cảnh cáo.

 - Thu hồi tem nhãn, bao bì đã sử dụng sai mục đích.

 - Đình chỉ quyền sử dụng NHCN.

 - Thu hồi quyền sử dụng NHCN.

 - Hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

 2. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí

tuệ đối với NHCN này đều có quyền yêu cầu chủ sở hữu NHCN tiến hành các

thủ tục xử lý vi phạm theo quy định tại Quy chế này, hoặc kiến nghị các cơ

quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm theo quy định của pháp luật.

3. Mọi hành vi vi phạm quy chế phải được xử lý kịp thời, công khai, bình

đẳng theo đúng Quy chế và phải được thông báo kết quả xử lý đến các tổ

chức, cá nhân sử dụng NHCN để biết.

Xử lý vi phạm



PHẦN 02
THỦ TỤC - BIỂU MẪU



Thủ tục cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng NHCN

Hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng Nhãn hiệu chứng nhận “OCOP Ninh

Thuận” theo mẫu được quy định tại Phụ lục.

 b) Bản cam kết sử dụng Nhãn hiệu chứng

nhận “OCOP Ninh Thuận” theo mẫu số I.5.

 c) Bản photocopy Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh.

d) Bản photocopy Giấy chứng nhận đăng ký

nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp hoặc bản

photocopy đơn đăng ký nhãn hiệu đã được

nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.



Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN



01. SỬA ĐỔI 02. CẤP LẠI 03. GIA HẠN

Thủ tục sửa đổi, cấp lại 

và gia hạn quyền sử dụng NHCN



Thu hồi giấy chứng nhận

quyền sử dụng NHCN

Sử dụng NHCN cho sản phẩm, dịch vụ không liên quan đến sản phẩm OCOP.

Sử dụng NHCN khi chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN

“OCOP Ninh Thuận”.

Sử dụng NHCN cho sản phẩm, dịch vụ không được liệt kê trong Giấy chứng

nhận quyền sử dụng NHCN “OCOP Ninh Thuận”.

Sản phẩm, dịch vụ không đảm bảo tiêu chí về chất lượng theo quy định tại Bộ

tiêu chí chứng nhận kèm theo Quy chế này.

Sử dụng NHCN làm nhãn hiệu chính cho các sản phẩm, dịch vụ tổ chức, cá nhân

sản xuất, kinh doanh.

Chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận.

Sử dụng NHCN không đúng theo các quy định tại Quy chế Sử dụng tem nhãn

mang NHCN “OCOP Ninh Thuận”.

Thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng xấu làm tổn hại đến uy tín, danh tiếng của

sản phẩm, dịch vụ mang NHCN.

 Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN “OCOP

Ninh Thuận” trong trường hợp vi phạm lần thứ ba các hành vi sau đây sẽ bị thu

hồi Giấy chứng nhận:



 Tổ chức, cá nhân bị thu

hồi Giấy chứng nhận

quyền sử dụng Nhãn hiệu

chứng nhận “OCOP Ninh

Thuận”, sau 01 (một) năm

kể từ ngày bị thu hồi, mới

được xem xét để cấp lại

Giấy chứng nhận quyền

sử dụng Nhãn hiệu chứng

nhận. Thủ tục đề nghị cấp

lại được tiến hành như

cấp lần đầu.

Tổ chức, cá nhân bị thu

hồi Giấy chứng nhận

quyền sử dụng Nhãn hiệu

chứng nhận “OCOP Ninh

Thuận” sẽ bị xoá tên trong

danh sách tổ chức, cá

nhân được cấp quyền sử

dụng Nhãn hiệu chứng

nhận và thông báo trên

các phương tiện thông tin

đại chúng về hành vi vi

phạm

Thu hồi giấy chứng nhận

quyền sử dụng NHCN
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NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “OCOP NINH THUẬN”



B
Ộ

 N
H
Ậ

N
 D

IỆ
N



NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

OCOP NINH THUẬN

 



0259 3821508

134 Đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm,

tỉnh Ninh Thuận

sonn@ninhthuan.gov.vn

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỈNH NINH THUẬN


